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Tóm tắt. Cho đến nay, mỗi nhân tố thành tạo địa hình đã trở thành một môn địa mạo riêng, như 
địa mạo kiến tạo, địa mạo dòng chảy sông (nước chảy trên mặt), địa mạo gió, địa mạo bờ biển 
(sóng), địa mạo karst (dòng chảy ngầm), địa mạo nhân sinh (con người), v.v.Tuy nhiên, vẫn chưa 
có địa mạo sinh vật. Gần đây, địa mạo sinh vật đang dần được hình thành. Địa mạo sinh vật được 
phát triển tại vị trí giao nhau giữa các hệ địa mạo và các hệ sinh thái. Địa mạo sinh vật có đối 
tượng, mục đích, nội dung, ý nghĩa khoa học và thực tiễn rõ ràng. Một trong những nội dung nổi 
bật của địa mạo sinh vật là nghiên cứu diễn thế địa mạo sinh vật. Địa mạo sinh vật ra đời góp phần 
hoàn thiện toàn bộ hệ thống khoa học địa mạo và hướng tới một hệ thống cao hơn-khoa học bề mặt 
trái đất. Bãi triều ven biển cửa sông Văn Úc và một số nơi khác đã được lựa chọn nghiên cứu minh 
họa cho quan điểm trên.  

Từ khóa: Địa mạo, địa mạo sinh vật, diễn thế địa mạo sinh vật.  

1. Mở đầu∗ 

       Địa mạo sinh vật (Biogeomorphology) là 
khái niệm được Viles [1], đưa ra lần đầu tiên 
vào năm 1988. Ông đã định nghĩa như sau “Địa 
mạo sinh vật có sự liên quan tới cả ảnh hưởng 
của địa hình đến sự phân bố và phát triển của 
thực vật, động vật và các vi sinh vật; cũng như 
ảnh hưởng của các thực vật, động vật và vi sinh 
vật này đến các quá trình trên mặt đất và địa 
hình được tạo ra do các quá trình này”. Còn 
Baptist [2] lại đưa ra định nghĩa “Địa mạo sinh 
vật là nghiên cứu mối tương tác giữa các quá 
trình địa mạo và vùng sinh vật (biota)”. Tuy 
nhiên, cả hai định nghĩa này vẫn chưa làm rõ 
được vai trò của sinh vật đối với địa hình và các 
quá trình địa mạo trên bề mặt Trái đất. Từ 
những năm 1990, trong địa mạo học đã xuất 
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hiện nhiều hướng nghiên cứu mới liên quan tới 
vai trò của thế giới sinh vật (trong đó có hoạt 
động của con người), như địa mạo thực vật 
(Phytogeomorphology [3]), địa mạo động vật 
(Zoogeomorphology [4]), địa mạo vòng cây 
(Dendrogeomorphology) [5]), địa mạo nhân 
sinh (anthropogenic geomorphology [6]) và  
được gắn với thực tiễn trong quy hoạch bảo vệ 
và quản lý môi trường.Địa mạo sinh vật đi sâu 
vào nghiên cứu mối quan hệ giữa địa hình và 
các loài sinh vật cụ thể nào đó, đặc biệt là các 
loài sinh vật có khả năng trực tiếp tạo ra địa 
hình. Chẳng hạn, các rạn san hô, các đàn mối, 
v.v. và chúng được gọi là các “loài kỹ sư” 
(Engineer Species) hoặc các “loài kỹ sư địa 
mạo” (Geomorphological Engineer Species) 
[7]. Tương đương với loài kỹ sư địa mạo, vào 
năm 1994, Jones và đồng nghiệp đã đưa ra khái 
niệm “kỹ sư của hệ sinh thái”  (ecosystem 
engineers) là những sinh vật có khả năng trực 
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tiếp hay gián tiếp làm thay đổi, duy trì hay tạo 
ra các sinh cảnh (habitat) và chia thành 2 loại 
là: các kỹ sư tự sinh (autogenic engineers) làm 
thay đổi môi trường thông qua cấu trúc tự nhiên 
của chúng (ví dụ san hô, hoặc cây cối) và kỹ sư 
tha sinh (allogenic engineers) làm thay đổi môi 
trường bằng cách biến đổi vật chất sống hay 
không sống từ trạng thái vật lý này sang trạng 
thái vật lý khác thông qua tác động cơ học hay 
hóa học (ví dụ, chim gõ kiến, hải ly, v.v.) [8]. 
Gần đây, Osterkamp và đồng nghiệp [9] đã hợp 
nhất nghiên cứu sinh thái và địa mạo thành địa 
mạo sinh vật. Xu thế này cũng phù hợp với 
thống kê các công trình nghiên cứu theo hướng 
địa mạo sinh vật ngày càng tăng lên của 
Wheaton và đồng nghiệp [10] và của Fei và 
đồng nghiệp [11]. Do đó, Wheaton và đồng 
nghiệp [11] đã đưa ra quan điểm địa mạo sinh 
thái và địa mạo sinh vật được xem là đồng 
nghĩa, nhưng chúng được phát triển từ những 
quan tâm nghiên cứu hơi khác nhau. Do đó, 
trong bài báo này, cũng như những nghiên cứu 
tiếp theo, theo ý kiến của chúng tôi, nên sử 
dụng thuật ngữ địa mạo sinh vật.      

Mặc dù địa mạo sinh vật mới được đưa vào 
văn liệu khoa học và trở thành một hướng mới 
của địa mạo học gần đây, nhưng mầm mống 
của nó đã được mở ra từ thế kỷ XIX trong các 
công trình của Charles Lyell (1835) đã đề cập 
tới tầm quan trọng của các sinh vật làm biến đổi 
bề mặt Trái đất, sau đó là Charles Darwin đã đề 
cập đến vai trò của các sinh vật đào lỗ ảnh 
hưởng đến thổ nhưỡng [3]. Trong những năm 
gần đây, hướng nghiên cứu địa mạo sinh vật đã 
không ngừng được tăng lên do nhu cầu nghiên 
cứu các mối tương tác giữa các quá trình sinh 
học và phi sinh học đến sự biến đổi bề mặt Trái 
đất, do đó số lượng các công trình công bố cũng 
tăng lên. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, số 
các công trình theo hướng nghiên cứu này đã 
tăng lên đáng kể.  

Ngoài ra, theo hướng nghiên cứu này, trong 
văn liệu khoa học còn thấy có khái niệm địa 
mạo sinh thái (Ecogeomorphology). Khái niệm 
này, lần đầu tiên được đưa ra ý tưởng vào năm 
1989 tại Hội nghị thành lập Hội Địa mạo Quốc 
tế tại Franfurt (Đức) và được Timofeev phân 

tích cụ thể vào năm 1991 [12]. Khái niệm này 
có thể được hiểu là những điều kiện tương đồng 
giữa hệ địa mạo và hệ sinh thái, nghĩa là ở mức 
độ tổng hợp hơn và những nghiên cứu địa mạo 
có thể hỗ trợ cho nghiên cứu sinh thái và ngược 
lại. Trong khi đó, Osterkamp và Hupp [13] đã 
cho rằng địa mạo và sinh thái là 2 lĩnh vực khoa 
học phức tạp, hay là khoa học đa hợp có mối 
liên hệ với nhau rất chặt chẽ và được kết hợp 
với nhiều khoa học cơ bản khác, trong đó 2 
ngành khoa học gần gũi nhất là địa lý-địa chất 
và sinh học. Đối tượng của địa mạo học là địa 
hình mặt đất và các quá trình hình thành và biến 
đổi chúng. Còn đối tượng của sinh thái học là 
sinh vật và các mối quan hệ của chúng với các 
điều kiện môi trường. Trong khi đó, địa hình-
một yếu tố của môi trường tự nhiên, là trụ cột 
của hệ sinh thái hoặc là nền rắn cho hệ sinh thái 
phát triển và, do đó, địa hình cũng là một phần 
của sinh thái học, đồng thời hoạt động của sinh 
vật cũng là một phần của địa mạo học. Tuy 
nhiên, nền rắn địa hình luôn trong trạng thái 
biến động dưới tác động của cả các nhân tố vật 
lý (không sinh vật) lẫn các nhân tố sinh vật. Do 
đó, địa mạo học và sinh thái học có mối liên hệ 
với nhau rất chặt chẽ và diễn ra trong các điều 
kiện vật lý gần giống nhau (bảng 1). Khi địa 
hình bị biến đổi, thì hệ sinh thái cũng biến đổi 
theo. Ví dụ, khi đắp đập làm hồ chứa trên sông, 
thì hệ sinh thái sông biến thành hệ sinh thái hồ, 
hoặc là hệ sinh thái đất ngập nước nói chung. 
Ngược lại, khi địa hình bị phá hủy, thì hệ sinh 
thái cũng mất đi. Có lẽ cũng vì lý do đó, mà 
trong Bách khoa Địa mạo không có mục từ địa 
mạo sinh thái. 

2. Các khái niệm trong địa mạo sinh vật  

Định nghĩa. Trước hết, cần khẳng định 
rằng, địa mạo sinh vật là một hướng nghiên cứu 
của địa mạo. Sự ra đời của bất kỳ một lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học mới nào đều bắt buộc phải 
có đối tượng và phương pháp nghiên cứu đặc 
trưng cho nó và vừa có giá trị khoa học, lại vừa 
có ý nghĩa thực tiễn. Địa mạo sinh vật ra đời 
cũng không nằm ngoài những yêu cầu đó. Trên 
cơ sở định nghĩa của Viles [1], Bastist [2] và 
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trên quan điểm địa mạo, có thể đưa ra định 
nghĩa địa mạo sinh vật là một lĩnh vực của địa 
mạo học, nghiên cứu các thành tạo địa hình 
được tạo thành và biến đổi do các hoạt động 
của sinh vật theo cách tiếp cận hệ thống. Như 
vậy, sinh vật (bao gồm cả động vật và thực vật) 
cũng là một tác nhân địa mạo giống như dòng 
chảy sông suối, gió, sóng, trọng lực, con người, 
v.v. Do đó, địa mạo sinh vật cũng được xem là 
hướng địa mạo động lực. 

Đối tượng nghiên cứu của địa mạo sinh vật. 
Từ định nghĩa nêu trên, có thể thấy rằng, đối 
tượng nghiên cứu của địa mạo sinh vật cũng là 
địa hình mặt đất, các quá trình hình thành, làm 
thay đổi và tác động của địa hình lên các quyển 
khác của môi trường toàn cầu do hoạt động của 
sinh vật.  

Mục tiêu của địa mạo sinh vật. Có thể đưa 
ra mục đích chung của địa mạo sinh vật là làm 
rõ vai trò của các loài sinh vật đối với sự hình 
thành và biến đổi địa hình mặt đất cũng như vai 
trò của địa hình đối với sự phân bố của các loài 
sinh vật nói riêng và các hệ sinh thái nói chung 
góp phần đề xuất các giải pháp bảo vệ môi 
trường, bảo tồn và khôi phục các di sản, bao 
gồm cả di sản thiên nhiên và di sản lịch sử, văn 
hóa. Đây là mục tiêu bao quát của lĩnh vực địa 
mạo sinh vật. Theo Corenblit và đồng nghiệp 
[7], mối tương tác này được thể hiện dưới 2 
khía cạnh: ảnh hưởng của sinh vật đến các quá 
trình địa mạo và địa hình trên mặt đất và ngược 
lại, ảnh hưởng của các quá trình địa mạo và địa 
hình mặt đất đến cấu trúc quần xã sinh vật (còn 
được gọi mối tương tác 2 chiều). Điều này khác 
hẳn với quan niệm trước đây là chỉ địa hình mới 
tác động đến sinh vật và các hệ sinh thái (tương 
tác 1 chiều). Mối tương tác lẫn  nhau giữa các hệ 
địa mạo và các hệ sinh thái và giữa địa hình và 
các hoạt động của các loài sinh vật trong các môi 
trường khác nhau, như trên các sườn thung lũng, 

đáy thung lũng, các vùng đất ngập nước nội địa, 
cũng như đất ngập nước ven bờ biển và đáy biển.  

Trong khi địa mạo học đã trở thành một lĩnh 
vực định lượng và là trung tâm của một lĩnh 
vực mới về khoa học bề mặt Trái đất 
(Earthsurface science) chắc chắn sẽ xuất hiện, 
trước hết khuyến cáo thành lập Viện Bề mặt 
Trái đất (Earth Surface Institute) ở Hoa Kỳ  
[14]) và nghiên cứu sự hình thành và biến đổi 
địa hình dưới tác động của các quá trình vật lý 
(động đất, núi lửa, nhiệt độ, nước, gió, sóng, 
băng) đã được quan tâm từ lâu, thì địa mạo sinh 
vật lại quan tâm đến hoạt động của sinh vật có 
ảnh hưởng như thế nào đến địa hình và quá 
trình địa mạo trên mặt đất, cả trên cạn lẫn dưới 
nước chỉ mới được giới khoa học chú ý trong 
những năm gần đây. Mặc dù các tác động của 
sinh vật là nhỏ, nhưng do được tích lũy lâu dài, 
nên có hiệu quả rất cao trong việc làm biến đổi 
địa hình được hình thành do các quá trình vật lý 
nói trên. Chẳng hạn, một hạt giống nẩy mầm 
trong một kẽ đá, sau đó lớn dần lên kèm theo 
các quá trình sinh hóa đã làm cho khe đá mở 
rộng, phong hóa và đổ sập xuống. Hoặc khi mật 
độ của rừng ngập mặn tăng lên, thì các lạch 
triều cũng ngày càng bị uốn cong và phát triển 
thành nhiều  nhánh. Mặt khác, cả địa hình (hay 
hệ địa mạo) lẫn các hệ sinh thái (hay vùng sinh 
vật-biota) đều được hình thành và phát triển 
dưới ảnh hưởng của cùng các nhân tố động lực 
của môi trường (bảng 1). Các nhân tố động lực 
này luôn biến thiên theo cả không gian và thời 
gian. Do đó, cả các hệ địa mạo và các hệ sinh 
thái, cũng như  thế giới sinh vật của nó đều rất 
nhạy cảm đối với môi trường bên ngoài. Đó 
cũng là nguyên nhân dẫn đến tính đa dạng địa 
mạo nói riêng, cũng như đa dạng địa học nói 
chung và tính đa dạng sinh học trong tự nhiên. 
Và vì vậy, đa dạng địa học và đa dạng sinh học 
đều là tài nguyên thiên nhiên. 

Bảng 1.  Tính tương đồng giữa các nhân tố động lực trong các hệ địa mạo và hệ sinh thái 

Các nhân tố động lực trong hệ địa mạo Các nhân tố động lực trong hệ sinh thái 
Địa chất-kiến tạo 
Khí hậu 
Thủy văn lục địa 
Hải văn (đối với biển) 
Sinh vật (bao gồm cả con người) 

Địa hình và chất nền ( thổ nhưỡng) 
Khí hậu 
Thủy văn lục địa 
Hải văn (đối với biển) 
Các quá trình sinh học  
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Hình 1. Con Dã tràng đào hang trên bãi biển Đồng Châu, Thái Bình (ảnh Vũ Văn Phái, 2009). 

3. Nội dung, phương pháp và ý nghĩa của 
nghiên cứu địa mạo sinh vật 

Để đạt được mục đích trên, nội dung nghiên 
cứu của địa mạo sinh vật bao gồm các nội hàm 
sau đây: xây dựng do sinh vật, phá hủy do sinh 
vật, bảo vệ do sinh vật, nhiễu động do sinh vật 
và diễn thế địa mạo sinh vật. Cũng giống như 
hoạt động địa mạo của nước chảy trên mặt, gió, 
sóng, v.v. hoạt động địa mạo của sinh vật cũng 
được thể hiện ở 2 quá trình địa mạo cơ bản: xây 
dựng và phá hủy. Xây dựng do sinh vật 
(bioconstruction) là các thành tạo địa hình do 
trực tiếp chính các sinh vật đang sống hoặc chết 
tạo nên (ví dụ, các rạn san hô, ụ mối, đầm lầy 
than bùn), hoặc gián tiếp (ví dụ, vai trò của 
rừng ngập mặn đối với quá trình phát triển địa 
hình tích tụ ở bờ biển). Phá hủy do sinh vật, 
hoặc xói mòn do sinh vật (bioerosion) (ví dụ, 
phong hóa do sinh vật, các loài động vật đào 
hang, như Dã tràng trên bãi biển, hình 1). Tuy 
nhiên, trong địa mạo sinh vật còn có thêm một 
số nội hàm khác phải quan tâm là bảo vệ do 
sinh vật (bioprotection), nhiễu động do sinh vật 
(bioturbation) và diễn thế địa mạo sinh vật 
(biogeomorphological succession). Ở khía cạnh 
bảo vệ do sinh vật có thể thấy rằng, nếu địa 
hình có chức năng là trụ cột hay nền rắn của hệ 
sinh thái, thì sinh vật lại có chức năng bảo vệ 
đối với địa hình. Ví dụ, lớp phủ thực vật ngăn 
cản sự va đập của các hạt mưa, tránh cho lớp 
thổ nhưỡng khỏi bị xói mòn, rừng ngập mặn 
ngăn cản tác động của sóng, bảo vệ bờ biển 

khỏi bị xói lở. Còn khái niệm nhiễu động do 
sinh vật (bioturbation) thường do một số loài 
ngoại lai, hay còn gọi là xâm lấn gây ra. 

Một khái niệm quan trọng khác trong 
nghiên cứu địa mạo sinh vật là diễn thế địa mạo 
sinh vật (biogeomorphic succession) đã được 
Corenblit và đồng nghiệp đưa ra vào năm 2007 
[15]. Diễn thế địa mạo sinh vật tự nhiên là quá 
trình chuyển hóa dần dần từ trạng thái khởi đầu 
dễ bị biến động, qua các giai đoạn trung gian để 
đạt tới trạng thái ổn định. Diễn thế địa mạo sinh 
vật được thể hiện rõ nhất ở rừng ngập mặn (sẽ 
được trình bày ở phần sau) và trên các cồn cát. 
Từ những khía cạnh nêu trên, Viles [3] đã đưa 
ra 3 nội dung trong nghiên cứu địa mạo sinh 
vật, gồm: nghiên cứu tác động của sinh vật đến 
các quá trình địa mạo, nghiên cứu những đóng 
góp của các quá trình sinh vật đối với sự phát 
triển địa hình và nghiên cứu tác động của các 
quá trình địa mạo đến sự phát triển của quần xã 
sinh vật. 

Phương pháp nghiên cứu. Để đánh giá đầy 
đủ vai trò của sinh vật đối với địa hình và 
ngược lại, các nghiên cứu đòi hỏi phải chi tiết, 
cụ thể và sử dụng kết hợp cả các phương pháp 
được nghiên cứu trong địa mạo với các phương 
pháp nghiên cứu trong sinh học. Trong đó, các 
phương pháp đo đạc và quan sát ngoài thực địa 
giữ vai trò quan trọng. Điều cốt yếu trước tiên 
là phải quan trắc, đo đạc và thu mẫu chính xác 
ngoài thực địa để xác định được loài kỹ sư địa 
mạo cũng như mật độ của chúng. Từ các kết 
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quả mô tả, đo đạc, phân tích, mới tiến hành xây 
dựng các mô hình. Hiện nay đã có một số mô 
hình đi theo hướng này, chẳng hạn mô hình về 
mối quan hệ giữa địa mạo sinh vật với các quá 
trình sườn của Raska P [17], hay mô hình tiến 
hóa các bãi lầy mặn dưới tác động của các nhân 
tố sinh thái, địa mạo và khí hậu [18].  

Ý nghĩa của nghiên cứu địa mạo sinh vật. 
Nghiên cứu địa mạo sinh vật vừa có ý nghĩa 
khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn. Về ý nghĩa 
khoa học, hướng nghiên cứu địa mạo sinh vật ra 
đời là nhằm hoàn thiện lý thuyết của hệ thống 
khoa học địa mạo-khoa học về địa hình mặt đất. 
Cho đến nay, ngoài các cuốn sách viết về địa 
mạo chung (còn được gọi là địa mạo đại cương) 
đề cập đến tất cả các nhân tố hình thành và làm 
biến đổi địa hình, thì cũng có nhiều cuốn sách 
viết riêng về vai trò của từng tác nhân riêng biệt 
sinh ra và làm biến đổi địa hình mặt đất và được 
gọi chung là địa mạo động lực. Chẳng hạn, địa 
mạo kiến tạo, địa mạo dòng chảy sông, địa mạo 
phong thành (do gió), địa mạo sườn (tác nhân 
chính là trọng lực), địa mạo bờ biển (tác nhân 
chính là sóng biển), địa mạo băng hà, địa mạo 
karst (tác nhân chính là dòng chảy ngầm), địa 
mạo nhân sinh. Vì mới được quan tâm nghiên 
cứu trong khoảng 10 năm trở lại đây và là lĩnh 
vực rất phức tạp, nên đến nay cũng chưa cuốn 
sách riêng về địa mạo sinh vật.Về ý nghĩa thực 
tiễn. Như đã đề cập ở trên, địa mạo sinh vật 
nghiên cứu các mối tác động tương hỗ lẫn nhau 
giữa địa hình và sinh vật được hình thành ở nơi 
tiếp xúc giữa hệ địa mạo (trong đó bao gồm địa 
hình và các quá trình địa mạo) và hệ sinh thái, 
cả ở trên cạn lẫn dưới nước. Mối tác động 
tương hỗ này được thể hiện đặc biệt rõ rệt hơn 
ở những nơi có sự tiếp xúc giữa đất và nước, 
như sông suối, bờ hồ và bờ biển-những nơi rất 
nhạy cảm và dễ bị tổn thương do các tai biến 
thiên nhiên hay có sự tham gia của con người. 
Do đó, các kết quả của nghiên cứu địa mạo sinh 
vật có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý môi 
trường với 2 nội dung là quản lý tài nguyên 
(chính xác hơn là quản lý việc sử dụng tài 
nguyên) và quản lý tai biến. Trong đó, đặc biệt 
quan tâm đến việc xâm nhập của các loài sinh 
vật ngoại lai có hại. Ví dụ rõ rệt nhất ở Việt 

Nam hiện nay là loài thực vật Trinh nữ đầm lầy. 
Loại thực vật này đã biến nhiều vùng mặt nước 
thông thoáng thành đầm lầy do sự tăng trưởng 
nhanh chóng của mình. 

4. Nghiên cứu địa mạo sinh vật ở Việt Nam 

Mặc dù đã được các nhà khoa học trên thế 
giới đi sâu vào hướng nghiên cứu này từ vài 
chục năm nay, nhưng hướng địa mạo sinh vật 
hầu như còn đang rất xa lạ với Việt Nam. Trong 
văn liệu khoa học  những năm gần đây cũng đã 
xuất hiện vài công trình về nghiên cứu địa mạo 
sinh thái của Lại Huy Anh và Tống Phúc Tuấn 
[19], Tống Phúc Tuấn và Lại Huy Anh [20].  
Hai công trình này  lấy thí dụ ở  Hà Tĩnh và 
Nghệ An. Tuy nhiên, trong cả hai công trình 
này chỉ mới tập trung cho vai trò của địa hình 
và các quá trình địa mạo đối với hệ sinh thái với 
quan niệm địa hình là trụ cột của hệ sinh thái, 
mà chưa đề cập tới vai trò của sinh vật đối với 
địa hình và các quá trình địa mạo và ngược lại. 
Hy vọng, hướng địa mạo sinh vật sẽ được sự 
quan tâm rộng rãi của các nhà nghiên cứu, đặc 
biệt là những nhà nghiên cứu trong linh vực các 
khoa học về Trái đất và sinh vật. Gần đây, 
chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu 2 trường hợp, 
đó là nghiên cứu địa mạo sinh vậtt dải bờ biển 
khu vực cửa sông Văn Úc và diễn thế địa mạo 
sinh vật của rừng ngập mặn ở vài nơi khác.  

Địa mạo sinh vật dải bờ biển khu vực cửa 
sông Văn Úc, thành phố Hải Phòng. Vùng 
nghiên cứu là bãi biển từ phường Bằng La 
(quận Đồ Sơn) đến phía bắc cửa sông Thái 
Bình. Bờ biển vùng cửa sông Văn Úc là nơi 
chịu tác động tương hỗ giữa sông và biển khá 
rõ nét: một lượng phù sa đáng kể từ lục địa do 
hệ thống sông Thái Bình mang ra biển qua các 
cửa sông Thái Bình và Văn Úc được sóng và 
dòng chảy biển vận chuyển và tích tụ dọc theo 
bờ biển tạo ra các bãi bùn rộng lớn tạo điều 
kiện thuận lợi cho sinh vật phát triển. Ngược 
lại, khi sinh vật phát triển, trong đó đáng kể hơn 
cả là các cây ưa mặn (bần chua, sú, vẹt dù), lại 
tạo thế ổn định cho các bãi bùn. Mối tương tác 
lẫn nhau này được thể hiện rõ trên sơ đồ địa 
mạo sinh vật vùng nghiên cứu (hình 2). 
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Hình 2. Sơ đồ địa mạo sinh vật dải bờ biển khu vực cửa sông Văn Úc. 

Diễn thế địa mạo sinh thái rừng ngập mặn. 
Dựa trên sơ đồ địa mạo sinh vật này, kết hợp 
với kết quả nghiên cứu về diễn thế địa mạo sinh 
vật của Corenblit và đồng nghiệp [15] và diễn 

thế sinh thái rừng ngập mặn của Phan Nguyên 
Hồng [từ 16] (hình 3), chúng tôi đã so sánh các 
kiểu diễn thế địa mạo sinh vật cho các khu vực 
có rừng ngập mặn ở Việt Nam.  

 

 
 

Hình 3. Diễn thế địa mạo sinh vật của rừng ngập mặn (trái, [15]) và diễn thế sinh thái  
rừng ngập mặn ở Nam Bộ [từ 16]. 
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Từ hình 3 thấy rằng, có sự khác nhau giữa 
diễn thế sinh thái và diễn thế địa mạo sinh vật 
trong hệ sinh thái rừng ngập mặn. Đó là pha 
đầu tiên trong diễn thế địa mạo sinh vật tạo ra 
bãi triều thấp với nền bùn sét (tạo ra giá thể) 
cho các loài thực vật tiên phong có thể chiếm 
lĩnh. Kiểu diễn thế này cũng có thể được gọi là 
nội diễn thế (autogenic succession) của hệ địa 
mạo sinh vật, nghĩa là diễn thế xảy ra khi không 
có tác động từ bên ngoài vào hệ. Thời gian để 
có được cả 4 pha diễn thế địa mạo sinh vật này 
có thể kéo dài đến hàng ngàn năm với sự hình 
thành các bãi tích tụ bùn sét tiến ra biển liên tục 
và ổn định. Trong thực tế, các nhân tố động lực 
của hệ địa mạo sinh vật luôn thay đổi theo thời 
gian và không gian, dẫn đến phá hủy mô hình 
diễn thế nêu trên. Lúc đó , một kiểu diễn thế 
khác sẽ xảy ra và được gọi là ngoại diễn thế 
(allogenic succession). Các kiểu diễn thế địa 
mạo sinh vật theo mô hình trên được phân 
tích cho một số đoạn bờ biển tích tụ và xói lở 
ở Việt Nam.  

Tự diễn thế. Kiểu diễn thế này bao gồm đầy 
đủ 4 pha chỉ xảy ra ở các đoạn được bồi tụ phù 
sa liên tục, như ở  khu vực cửa sông Văn Úc-
Thái Bình (Hải Phòng), Cửa Đáy (Ninh Bình), 
Cửa Lớn (Cà Mau) và một vài nơi khác. Thực 
tế cho thấy, do vùng biển phía ngoài của các 
sông này gần như nằm ngang, được cung cấp 
nhiều phù sa (chủ yếu là vật liệu mịn: bùn,sét) 
từ lục địa mang ra, mực nước biển hạ thấp và 
trong điều kiện động lực biển thuận lợi (sóng 
yếu, biên độ thủy triều trung bình, v.v.), cho 
nên chiều rộng của bãi tích tụ ở đây khá lớn. 
Trước cửa sông Cửa Lớn, chiều rộng của bãi 
triều đạt tới 2-3 km, khu vực Cửa Đáy:1-2km 
và khu vực cửa Văn Úc: 0,5-1,0 km  (pha1). 
Phạm vi không gian của pha này được xác dịnh 
từ đường mực biển trung bình trở ra-trong 
phạm vi bãi triều thấp.  

Tiếp theo là pha có cây tiên phong là cây 
mắm ở khu vực cửa sông Cửa Lớn có độ mặn 
cao hơn và cây bần chua ở các cửa sông có độ 
mặn nhỏ hơn như khu vực cửa Văn Úc-Thái 
Bình, cũng có chiều rộng đáng kể bao gồm cả 
cả cây non, cây trưởng thành và cây già (pha 2). 

Phạm vi không gian của pha này được xác định 
từ đường mực nước trung bình về phía đất liền 
(trong phạm vi bãi triều cao). Chiều rộng phát 
triển của các cây tiên phong thay đổi tùy thuộc 
vào các điều kiện vật lý địa phương (như ở khu 
vực vụng Cà Mau có thể tới 1,5-2,0km, trong 
khi ở khu vực cửa sông Văn Úc-Thái Bình chỉ 
khoảng vài trăm mét). Trong pha này, các cây 
tiên phong giữ vai trò quan trọng trong việc 
củng cố và bảo vệ địa hình. 

Lùi sâu vào phía lục địa, nằm trên phần bãi 
triều cao có sự ổn định cao thì phát triển các 
loại cây như đước, vẹt, trang, v.v., đồng thời 
dưới tán cây còn có các loài động vật đào lỗ, 
như cua. Lúc này đã  có tương tác 2 chiều: bảo 
vệ và củng cố địa hình của thực vật và làm biến 
đổi địa hình của động vật (pha 3). Đối với khu 
vực bờ biển cửa sông Văn Úc-Thái Bình, cả 3 
pha nêu trên đều nằm ở phía ngoài đê biển còn 
giữ được trạng thái tự nhiên (không bao gồm 
các diện tích đã được cải tạo làm đầm nuôi hải 
sản). Pha 4 là lúc địa hình được bồi tụ cao lên 
không bị ngập nước triều, địa hình được ổn 
định và các loài cây trên cạn, ít chịu mặn phát 
triển, như cây giá, chà là v.v. Đến lúc này, nếu 
như các điều kiện vật lý (khí hậu, thủy văn, 
mực nước biển, v.v. ) ổn định, cũng như không 
có tác động của con người, thì hệ địa mạo sinh 
vật sẽ đạt được trạng thái cân bằng. Kiểu diễn 
thế này cần được duy trì và bảo vệ. 

Tuy nhiên, diễn thế được trình bày ở hình 3 
không phải lúc nào cũng xảy ra như vậy. Bởi vì 
các điều kiện vật lý (lưu lượng nước sông, sự 
cung cấp trầm tích, sóng, gió, v.v.) của môi 
trường địa mạo luôn thay đổi. Điều này dẫn đến 
thay đổi địa hình cùng với vật chất tạo nên nó, 
mà trong sinh thái học gọi là giá thể [16]. Địa 
hình bị phá hủy hoặc vật liệu tích tụ là hạt thô 
khiến cho cây tiên phong, cụ thể là cây mắm, 
không thể phát triển được. Kiểu diễn thế này 
được gọi là ngoại diễn thế (allogenic 
succession) của hệ địa mạo sinh vật xảy ra khi 
có tác động của các yếu tố động lực từ bên 
ngoài hệ hoặc lâu dài hoặc đột biến, như biến 
đổi khí hậu, bão lũ, tác động của con người, v.v. 
Kiểu diễn thế này đã được quan sát thấy ở nhiều 
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đọan bờ biển của Việt Nam, những nơi bờ biển 
đang bị xói lở hoặc bồi tụ bất thường. Kiểu diễn 
thế này có thể được phân biệt thành 2 dạng 
trong trường hợp bờ biển bị bồi lấp hoặc bị xói 
lở. Cả 2 dạng này đều có thể bị tác động bởi cả 
các nhân tố tự nhiên lẫn các hoạt động của con 
người. Dưới dạng bờ biển bị bồi tụ do san lấp 
để lấy mặt bằng xây dựng, như ở khu vực Hạ 
Long-Cẩm Phả (Quảng Ninh), Hà Tiên, Rạch 
Giá (Kiên Giang), thì toàn bộ hệ địa mạo sinh 
vật đã bị biến mất. Trong khi bờ biển bị bồi do 
tự nhiên, thì làm mất và không cho các cây tiên 
phong non trẻ phát triển, dần dần làm mất cây 
tiên phong già cũng như các cây ngập mặn ở 
các pha sau, điển hình như ở Sa Vĩ, Móng Cái 
(Quảng Ninh) (hình 4a) và ở các khu vực phía 
trong cửa sông và cửa đầm phá khác ở Miền 
Trung. Đối với các đoạn bờ biển bị xói lở, thì 
quan sát thấy rất rõ diễn thế địa mạo sinh vật bị 
biến mất dần dần từ pha 1 đến pha 4, nếu quá 
trình xói lở cứ tiếp tục diễn ra, điển hình là  khu 
vực Rạch Gốc (Cà Mau) (hình 4b). 

Bảo vệ do sinh vật. Ngoài các chức năng 
môi trường phổ biến, như không gian sống, 
cung cấp nguyên vật liệu và chứa đựng, phân 
hủy chất thải; rừng ngập mặn còn có chức năng 
bảo vệ bờ biển khỏi sự tấn công của sóng. Chức 
năng này được thể hiện ở chiều rộng của dải 
rừng ngập mặn và chiều cao của cây. Tuy 
nhiên, việc giảm sóng theo chiều rộng của dải 
rừng ngập mặn có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều 
so với chiều cao của cây. Theo Quyết định số 
1613/QĐ- BNN-KHCN năm 2012 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc 
Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho 
Chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê 
biển [21] áp dụng cho các tỉnh ven biển từ 
Quảng Ninh đến Kiên Giang. Đối với các khu 
vực có rừng ngập mặn, thì sử dụng các bài toán 
giảm sóng khi qua rừng ngập mặn. Xét đến khu 
vực nghiên cứu: rừng ngập mặn tại vùng ven 
cửa  sông Văn Úc, hoàn toàn thỏa n mãn 2 yêu 

cầu trên, do vậy có thể áp dụng công thức mối 
tương quan giữa hệ số chiết giảm sóng và tham 
số giảm sóng bằng công thức:  

                Kt (x)= e-rx
                                 (1)  

Trong đó:  Kt là hệ số chiết giảm sóng 

r là tham số giảm sóng phụ thuộc vào loại 
RNM là dày, trung bình hay thưa. 

x: độ rộng rừng ngập mặn 

Suy ra: độ rộng RNM tính bằng công thức :  

x =  
r

xKt

−

)](ln[
  (2) 

Từ (2) thấy rằng, chiều rộng của dải rừng 
ngập mặn có tác dụng làm giảm năng lượng của 
sóng tác động đến bờ biển (cụ thể là chân đê 
biển); trong khi đó hệ số chiết giảm sóng (Kt) 
lại  tỷ lệ nghịch với tham số giảm sóng (r) lại 
phụ thuộc vào độ phủ của rừng ngập mặn. Theo 
hướng dẫn của Quyết định số 1613/QĐ- BNN-
KHCN, thì giả thiết hệ số chiết giảm sóng Kt = 
0,001 khi qua hết dải rừng ngập mặn, còn độ 
che phủ rừng ở khu vực cửa sông Văn Úc thuộc 
loại cao (đạt tới trên 90%) thì giá trị r = 
0,01(trong khi độ phủ trung bình, thì r = 0,007 
và rừng thưa, thì r = 0,004). Từ giá trị (Kt) và 
(r) đưa vào công thức (2) tính được chiều rộng 
của dải rừng ngập mặn ờ khu vực cửa sông Văn 
Úc là 690,78 mét. 

Để đánh giá được vai trò bảo vệ bờ biển của 
rừng ngập mặn khu vực ven biển cửa sông Văn 
Úc (từ Bằng La đến cửa sông Thái Bình), chúng 
tôi đã thiết lập 80 mặt cắt để xác định chiều 
rộng của rừng ngập mặn trên đoạn bờ nghiên 
cứu. Trên cớ sở đó, xác định các đoạn bờ cần 
được duy trì, bổ sung hoặc khôi phục (hình 5). 
Qua đó thấy rằng, đoạn bờ biển của phường 
Bằng La, quận Đồ Sơn cần được bổ sung thêm 
dải rừng ngập mặn theo chiều ngang (thấp nhất 
là 45 mét và cao nhất là 406 mét) để làm suy 
yếu năng lượng sóng khi tác động vào bờ và 
bảo vệ cho bờ biển khói bị xói lở. 
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Hình 4.  a): Ngoại diễn thế địa mạo sinh vật ở mũi Sa Vĩ (Trà Cổ, Quảng Ninh, ảnh Vũ Văn Phái, 2015) chỉ có 
cây mắm già, không có cây mắm non vì chất nền là cát được đưa tới từ vật liệu xói lở bãi ở phía ngoài và ở khu 
vực Rạch Gốc (Ngọc Hiển, Cà Mau, ảnh Vũ Văn Phái, 2012) rừng mắm già đang bị phá hủy làm trơ ra nền đất 

chặt xít do xói lở bờ biển, vì vậy, cũng không có cây tiên phong non phát triển.  

 

 

Hình 5. Vùng cần bổ sung và cần bảo vệ tại khu vực nghiên cứu. 

5. Kết luận 

Từ những điều trình bày ở trên, có thể đưa 
ra vài kết luận sau. 

1. Địa mạo sinh vật là một hướng của địa 
mạo học và cũng được xếp là địa mạo động lực. 
Do đó, thế giới sinh vật bao gồm cả động vật, 
thực vật và vi sinh vật đều là tác nhân địa mạo. 

Đối tượng nghiên cứu của địa mạo sinh vật 
cũng là địa hình trên bề mặt Trái đất.. 

2. Mục tiêu của địa mạo sinh vật là làm rõ 
vai trò của sinh vật trong sự hình thành và biến 
đổi địa hình mặt đất cả trực tiếp lẫn gián tiếp, 
đồng thời cũng làm rõ ảnh hưởng của địa hình 
và các quá trình địa mạo đến sự phân bố các 
quần xã sinh vật như thế nào, góp phần vào 

a b 
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công tác quản lý và bảo vệ môi trường, đặc biệt 
là bảo vệ và khôi phục đa dạng sinh học. Nội 
dung nghiên cúa của địa mạo sinh vật là rất rõ 
ràng và cụ thể, là toàn bộ các quá trình hình 
thành và làm thay đổi địa hình do hoạt động của 
sinh vật, gồm: xây dựng do sinh vật, phá hủy do 
sinh vật, bảo vệ do sinh vật, nhiễu động do sinh 
vật và diễn thế địa mạo sinh vật. 

3. Nghiên cứu địa mạo sinh vật dọc bờ biển 
Việt Nam cho thấy rõ tính da dạng của mối 
tương tác lẫn nhau giữa địa hình, các quá trình 
địa mạo và sinh vật trong các địa phương khác 
nhau. Điều đó được thể hiện rõ rệt ở hai kiểu 
diễn thế địa mạo sinh vật là nội diễn thế (đối 
với các đoạn bờ tích tụ vật liệu mịn lâu dài và 
liên tục) và ngoại diễn thế (đối với các đoạn bờ 
biển bị bồi lấp do tự nhiên hay do hoạt động 
của con người gần đây). 
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Biogeomorphology: A New Aspect of Geomorphology 
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Abstract: Up to now, there are many factors of the geomorphology, studying the role of each 
factor that affects the Earth landform formations and changes, such as fluvial geomorphology, aeolian 
geomorphology, coastal geomorphology, karst geomorphology, tectonic geomorphology, etc., but not 
yet biogeomorphology. Biogeomorphology is now being gradually formed.   biogeomorphology is 
developed at a reciprocal interface between geomorphologic and ecologic systems. Biogeomorphology 
has its subject, purpose and content and its scientific and practical significance is clear. One of the 
most salient contents is biogeomorphological succession. The birth of biogeomorphology will 
contribute to completing the geomorphological scientific system and directing toward a higher system 
– The Earth Surface Science. The tidal flat of the Van Uc river mouth and some other places are 
selected to study for this viewpoint. 

Keywords: Geomorphology, Biogeomorphology, biogeomorphological succession.  

 

 

 


